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Ma trận đề.

	

	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1

 Rút gọn biểu thức
	
	Biết tính giá trị một biểu thức
	Biết rút gọn biểu thức
	So sánh biểu thức chứa CBH
	

	Số câu

Số điểm   

Tỉ lệ %
	
	
	
	1.1

0,5

5%
	
	1.2

1

10%
	
	1.3

0,5

5%
	1

2,0

20%

	Chủ đề 2

 Phương trình  bậc hai, hệ pt bậc nhất 2 ẩn
	Biết tìm giao điểm của (P) và (d)
	Biết giải hệ phương trình 


	.
	Tìm ĐK PT có nghiệm
	

	Số câu

Số điểm  

 Tỉ lệ %
	
	1.1

0,5

5%
	
	1.2

0.75

7,5%
	
	
	
	1.3

0,75

7,5%
	1

2

20%

	Chủ đề 3
Đường tròn 
	
	Quan hệ đường kính và dây cung,  so sánh hai cung.

Chứng minh tứ giác nội tiếp, giải bài toán liên quan.
	Vận dụng kt 2 tam giác đồng dạng để c/m đẳng thức 
	
	

	Số câu

Số điểm   

Tỉ lệ %
	
	
	
	2

2,5

25%
	
	1

1

10%
	
	1

3,5

35%

	Chủ đề 4
Giải  bài toán bằng cách lập PT, hệ PT
	
	
	Biết giải bài toán bằng cách lập PT.

Hoặc hệ PT
	
	

	Số câu

Số điểm   

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1

2

20%
	
	1

2

20%

	Chủ đề 5

Cực trị
	
	
	
	Biết Tìm GTNN của biểu thức
	

	Số câu

Số điểm   

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	1

0,5

5%
	1

0,5

5%

	Tổng số câu

Tổng số điểm   

Tỉ lệ %
	1

0,5

5%
	2

3,75

37,5%
	1

4,0

40%
	1

1,75

17,5%
	5

10

100%
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Đề gồm 01 trang


Bài I (2,0 điểm) 
Cho biểu thức QUOTE 
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1) Tính giá trị biểu thức A khi x =16.
2) Rút gọn biểu thức B.[image: image6.png]VX +1



 QUOTE  

3) Tìm x để P = A.B là số nguyên tố.
Bài II (2,5 điểm). 
      1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:



Theo kế hoạch, hai xí nghiệp A và B phải làm tổng cộng 720 dụng cụ cùng loại. Trên thực tế do cải tiến kĩ thuật, xí nghiệp A hoàn thành vượt mức 12%, còn xí nghiệp B hoàn thành vượt mức 10% so với kế hoạch. Do đó thực tế cả hai xí nghiệp làm được tổng cộng 800 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch?
        2) Một đống cát dạng hình nón, biết chiều cao của đống cát là 1,5m và chu vi đáy của đống cát 12,56m. Hỏi đống cát đó có thể tích bao nhiêu m3 (với 
[image: image7.wmf]p

 = 3,14)
Bài III (2,0 điểm)  
1. Giải hệ phương trình: 
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2. Cho phương trình 
[image: image9.wmf](
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với m là tham số.
     a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm trái dấu 
[image: image10.wmf]12
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với mọi giá trị của m.
b) Tìm m để biểu thức
[image: image11.wmf]33
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đạt giá trị lớn nhất.

Bài IV (3,0 điểm). 
Cho tam giác
[image: image12.wmf]ABC

nhọn (AB < AC), nội tiếp đường tròn (O). Ba đường cao AD, BE, CF của tam giác 
[image: image13.wmf]ABC

cắt nhau tại H, Kẻ đường kính AK của (O;R).
1) Chứng minh: Tứ giác BFEC nội tiếp.

2) Chứng minh: tam giác
[image: image14.wmf]ABD

đồng dạng với tam giác
[image: image15.wmf]AKC

và 
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3) Gọi 
[image: image17.wmf]M

 là hình chiếu của 
[image: image18.wmf]C

trên AK, Giả sử BC là dây cố định của đường tròn (O) còn A di động trên cung lớn BC. Chứng minh: MD song song với BK và tìm vị trí của điểm A để diện tích tam giác AEH lớn nhất.
Bài V (0,5 điểm)  Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn: 
[image: image19.wmf]3.
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Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:   
[image: image20.wmf](
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	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
                         NĂM HỌC: 2021 - 2022
                         MÔN: TOÁN 


	Bài
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Bài I

2,0 điểm
	1)
	 Thay x=16(Tmđk) vào biểu thức A ta được  QUOTE 
 
	0,25
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  Vậy khi x = 16 thì A=
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	2) 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image25.wmf](
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	3)
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Với 
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Chứng minh được 
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	+) Với P = 2. Ta tình được x = 4 (Tmđk)

+) Với P =3. Ta tính được x= 
[image: image32.wmf]1
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Vậy khi 
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 thì P là số nguyên tố
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	Bài II

2,5 điểm
	1)
	Gọi số dụng cụ mỗi xí nghiệp A và B phải làm theo kế hoạch lần lượt là 
[image: image34.wmf],
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 (dụng cụ, 
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	Vì theo kế hoạch, hai xí nghiệp A và B phải làm tổng cộng 720 dụng cụ cùng loại nên: 
[image: image36.wmf]720
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	Trên thực tế do cải tiến kĩ thuật, xí nghiệp A hoàn thành vượt mức 12%, còn xí nghiệp B hoàn thành vượt mức 10% so với kế hoạch.

 Do đó thực tế cả hai xí nghiệp làm được:
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 Vậy 
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	Giải hệ phương trình 
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[image: image40.wmf]400

320

x

y

ì

=

ï

ï

í

ï

=

ï

î

 

và kết luận.
	0,75

	
	2)
	Bán kính đường tròn đáy là R=
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Thể tích của đống cát là V=
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	Bài III

2,0 điểm
	1)


	Đk x>2; 
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Hệ đã cho 
[image: image46.wmf]{

2513

3121

2

abax

abb

y

+===

-==

=-

ì

ì

ï

ÛÛÛ

íí

ï

î

î

  

Vậy …
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	2)

a)
	Phương trình 
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nên luôn có hai nghiệm phân biệt trái dấu 
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	b)
	Theo định lí Vi ét: 
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Cách 1:  Đặt 
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Cách 2: vì 
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Suy ra  
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Mà 
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Áp dụng bất đẳng thức Cô si chứng minh được
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	Bài IV

3,0 điểm
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	1)
	Chứng minh: Tứ giác 
[image: image65.wmf]BFEC

 nội tiếp.

Xét tứ giác BFEC có góc BFC=BEC 
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	Hai góc này cùng nhìn cạnh BC nên tứ giác này nội tiếp
	0,5

	
	2)
	Tam giác 
[image: image67.wmf]ABD

 đồng dạng với tam giác 
[image: image68.wmf]AKC

 và 
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	Đường tròn O có góc 
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 nội tiếp chắn cung AC
Đường tròn O có AK là đường kính nên 
[image: image71.wmf]·

·

90

o

ACKADB

==

 

Vậy tam giác
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đồng dạng với tam giác 
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	Từ đó suy ra 
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	3)
	Chứng minh: 
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 song song với 
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	Tứ giác ADMC nội tiếp do có 
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Suy ra góc nội tiếp 
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Đường tròn O có 
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	Tìm vị trí của điểm 
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 để diện tích tam giác 
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 lớn nhất.
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	Bài V

0,5 điểm
	
	Có 
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Lưu ý: - Điểm toàn bài để lẻ đến 0,25.
- Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
Cấp độ
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